
STT MSSV LỚP NGÀY SINH GVHD

1 33181025004 VB21.2KN01 Lê Hải Vân Anh 21/09/1991 TS. Trần Thị Thanh Hải

2 33181025317 VB21.2KN01 Lê Thị Kiều Ái 04/02/1995 ĐT: 0942493777

3 33181020151 VB21.1KN00 Lưu Gia Ân 18/11/1995

Sinh viên lập nhóm group zalo, sau đó liên hệ Cô 

Thanh Hải

4 33181025383 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Thanh Bình 10/10/1992

5 33181020482 VB21.1KN01 Trương Thị Bình 11/04/1971

6 33181020090 VB21.1KN01 Hà Ngọc Chi 17/10/1995

7 33181020183 VB21.1KN00 Ngô Thị Hạnh Chi 16/06/1994

8 33181025158 VB21.2KN01 Vũ Thị Tố Chinh 26/10/1985

9 33181020124 VB21.1KN01 Trịnh Thị Điểm 20/04/1989

10 33181020443 VB21.1KN01 Đỗ Trung Đông 11/08/1994

11 33181020089 VB21.1KN01 Đoàn Thị Thu Hà 03/03/1993

12 33181020086 VB21.1KN01 Nguyễn Ánh Hằng 01/07/1994 TS. Đậu Thị Kim Thoa

13 33181020395 VB21.1KN01 Nguyễn Thu Hiền 10/09/1989 ĐT: 0907929468

14 33181020152 VB21.1KN01 Phạm Thị Thanh Huệ 17/04/1989

Các bạn họp nhóm thực tập trên Google Meet, vào 

lúc 19h ngày 29/12/2020

15 33181020113 VB21.1KN01 Lê Thị Mỹ Hưng 08/08/1989 link:  https://meet.google.com/mhb-cphe-kxe

16 33181025207 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Hương 10/06/1996 Số điện thoại: (US) +1 920-944-3616 

17 33181025063 VB21.2KN01 Trần Gia Linh 29/03/1993 Mã PIN: 504 561 113#

18 33181020237 VB21.1KN01 Trịnh Thị Nhật Linh 07/10/1993

19 33181020413 VB21.1KN01 Bùi Thị Quỳnh Lưu 15/06/1995

20 33181020361 VB21.1KN01 Dương Thị Sao Mai 04/04/1990

21 33181020484 VB21.1KN01 Phan Thị Thu Minh 15/12/1989

22 33181020115 VB21.1KN01 Châu Ngân 18/08/1992

23 33181020096 VB21.1KN01 Đinh Huỳnh Hoàng Nhi 16/08/1995 Ths. Lê Thị Cẩm Hồng

24 33181025011 VB21.2KN01 Ngô Ngọc Như 24/02/1983 ĐT: 0902582360

25 33181020110 VB21.1KN00 Võ Thị Kiều Oanh 20/01/1989 Lịch tiếp sinh  viên:

26 33181020385 VB21.1KN01 Nguyễn Thanh Phong 01/01/1991 Ngày: 30/12/2020

27 33181025125 VB21.2KN01 Cao Thị Phương Thảo 07/08/1989 Lúc: 18g30

28 33181020196 VB21.1KN01 Hà Ngọc Phương Thảo 21/06/1992 Tại: Phòng GV lầu 2 - B2

29 33181020250 VB21.1KN01 Lê Thị Phương Thảo 19/08/1993 279 Nguyễn Tri Phương, Q10

30 33181020401 VB21.1KN01 Trần Thị Thu Thảo 02/10/1995

Sinh viên gửi SĐT và email cho Cô Cẩm Hồng

khi nhận được thông báo qua email: 

hongltc@ueh.edu.vn

31 33181020191 VB21.1KN00 Trần Lê Hồng Thắm 06/04/1990

32 33181020227 VB21.1KN01 Nguyễn Thị Thoa 12/11/1989

33 33181020252 VB21.1KN01 Nguyễn Thị Thủy 11/04/1989 Ths. Phan Thị Thúy Quỳnh

34 33181020107 VB21.1KN01 Nguyễn Thị Bích Thủy 29/10/1984 ĐT: 0919892055

35 33181020238 VB21.1KN01 Hoàng Thị Thu Trang 19/09/1993 Lịch tiếp sinh  viên:

36 33181020202 VB21.1KN01 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/05/1990 Ngày: 30/12/2020

37 33181025296 VB21.2KN01 Thái Thị Thùy Trang 27/07/1995 Lúc: 18g30

38 33181020495 VB21.1KN01 Lâm Tố Trinh 31/12/1983 Tại: B1-408

39 33181025220 VB21.2KN01 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 24/12/1992 279 Nguyễn Tri Phương, Q10

40 33181020214 VB21.1KN01 Nguyễn Lê Hồng Vân 04/03/1992

41 33181020180 VB21.1KN01 Thiều Quang Vinh 03/09/1990

42 33181025223 VB21.2KN01 Phùng Thị Tuyết Xuân 06/04/1995

43 33181025003 VB21.2KN01 Võ Thanh Xuân 13/06/1990
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